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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  Trục tải (Mining hoisf)
Mã số học phần: 7090550
Số tín chỉ học phần: 3TC (3-0-4), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 45t
	Lý thuyết : 45
	Bài tập:0
	Thực hành :0

	Thực tập : 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:			Mã giảng viên
       1. TS. Nguyễn Văn Xô			     0904 - 09
       2. ThS. Đặng Vũ Đinh			     0905 - 12
    2.2. Bộ môn: Máy và thiết bị Công nghiệp
    2.3. Khoa: Cơ - Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
1.1.  Môn học tiên quyết: 
1.2.  Môn học học trước: Sức bền vật liệu + BTL (7030503)
4.1 Mục tiêu của học phần
Giúp sinh viên hiểu về cấu tạo, nguyên lý làm việc của trục tải mỏ. Biết xác định các thông làm việc cơ bản, xây dựng phương trình động lực học cho các loại trục tải Qua đó có thể tính toán thiết kế và kiểm tra khả năng làm việc của hệ thống.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Giới thiệu đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống trục tải mỏ
4.1.2. Giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các bộ phận trong     hệ thống trục tải
4.1.3.  Bố trí lắp đặt các bộ phận trong hệ thống trục tải
4.1.4. Xây dựng được các thông số biểu đồ động học và xây dựng phương trình động lực học cho các loại trục tải
4.1.5. Tính toán, xác định được các thông số động học, động lực học trong hệ thống trục tải
4.1.6. Phanh trong hệ thống trục tải và phương pháp xác định các thông số của chúng
4.1.7. Xác định công suất động cơ dẫn động, lượng hao hụt điện năng và hiệu suất trục tải
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Có khả năng tính toán, kiểm nghiệm các thông số làm việc của trục tải
4.2.2. Hiểu và áp dụng có hiệu quả tài liệu tham khảo, các phần mềm tính toán…
4.2.3. Nâng cao khả năng thảo luận và làm việc nhóm.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học giới thiệu hệ thống trục tải sử dụng trong các xí nghiệp khai thác mỏ. Qua đó giúp người học nắm được nguyên lý làm việc máy, hiểu được chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận chính và cơ sở tính toán lựa chọn các thông số kỹ thuật của các bộ phận đó. Từ đó nắm được các dạng biểu đồ động học, cách bố trí máy trục, các phương trình động lực học, xác định được công suất động cơ dẫn động, lượng tiêu hao điện năng và hiệu suất của máy.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	
	
	

	Chương 1
	Nguyên lý làm việc và phân loại trục tải
	4
	

	1.1
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống trục tải
	
	4.1.1


	1.2
	Phân loại trục tải
	
	

	Chương 2
	Thùng trục
	4
	

	2.1
	Công dụng và phân loại thùng trục
	
	4.1.2, 4.2.2

	2.2
	Các loại thùng trục
	
	

	2.3
	Giá đỡ thùng
	
	

	2.4
	Thiết bị chất tải cho thùng skíp
	
	

	Chương 3
	Cáp trục
	3
	

	3.1
	Công dụng, kết cấu và phân loại cáp trục
	
	4.1.2, 4.2.2

	3.2
	Tính chọn cáp trục
	
	

	3.3
	Bảo quản, kiểm tra và thử cáp trục tải
	
	

	Chương 4
	Tang máy trục
	4
	

	4.1
	Khái niệm, phân loại và các yêu cầu đối với tang máy trục
	
	4.1.2, 4.2.2

	4.2
	Tang trụ
	
	

	4.3
	Tang ma sát
	
	

	4.4
	Tang có bán kính thay đổi
	
	

	Chương 5
	Vị trí máy trục đối với giếng mỏ
	2
	

	5.1
	Tháp giếng
	
	4.1.3

	5.2
	Xác định khoảng cách máy trục với giếng mỏ
	
	

	5.3
	Góc nghiêng của cáp trên tang
	
	

	Chương 6
	Động học trục tải tang bán kính không đổi
	8
	

	6.1
	Khối lượng hàng hợp lý cho một lần trục
	
	4.1.2, 4.1.4, 4.2.1

	6.2
	Biểu đồ tốc độ của trục tải thùng trụ
	
	

	6.3
	Biểu đồ tốc độ của trục tải thùng cũi thường
	
	

	6.4
	Biểu đồ tốc độ của trục tải thùng cũi lật, thùng skip 
	
	

	6.5
	Bài tập:  Xác định thông số động học trục tải
	
	4.1.4; 4.1.5, 4.2.3

	Chương 7
	Động lực học trục tải tang bán kính không đổi
	8
	

	7.1
	Khái niệm, phương trình động lực học của trục tải tang cuốn cáp bán kính không đổi
	
	4.1.2, 4.1.4, 4.2.1

	7.2
	Sự cân bằng lực cản tĩnh trên tang và xác định tổng khối lượng quy đổi. Đặc điểm động học trục tải thùng lật
	
	

	7.3
	Biểu đồ lực động học trục tải thùng cũi thường dẫn động bằng động cơ không đồng bộ
	
	

	7.4
	Động lực học trục tải một đầu thùng cũi và một đầu đối trọng
	
	

	7.5
	Động lực học trục tải giếng nghiêng
	
	

	7.6
	Động lực học khi thả tải
	
	

	7.7
	Các chế độ ngừng máy trục
	
	

	7.8
	Công tiêu hao cho một chu kỳ trục
	
	

	7.9
	Bài tập: Xác định phương trình và xây dựng biểu đồ động lực học trục tải

	
	4.1.4; 4.1.5, 4.2.3


	Chương 8
	Xác định công suất động cơ, lượng tiêu hao điện năng và hiệu suất trục tải
	3
	

	8.1
	Xác định công suất động cơ trục tải
	
	
4.1.7

	8.2
	Sự tiêu hao điện năng và hiệu suất máy trục
	
	

	Chương 9
	Đặc điểm làm việc và tính toán trục tải tang ma sát
	3
	

	9.1
	Khái niệm
	
	4.1.2

	9.2
	Độ tin cậy bám dính của cáp với tang
	
	

	9.3
	Điều kiện chống trượt cáp
	
	

	9.4
	Xác định gia tốc và giảm tốc cho phép
	
	

	Chương 10
	Đặc điểm động học và động lực học trục tải tang cuốn cáp bán kính thay đổi
	3
	

	10.1
	Hình dạng của tang cuốn cáp bán kính thay đổi
	
	4.1.2

	10.2
	Phương trình động lực học cơ bản tang bán kính thay đổi
	
	4.1.4

	10.3
	Động học trục tải tang bán kính thay đổi
	
	

	Chương 11
	Phanh trục tải
	3
	

	11.1
	Khái niệm, kết cấu và yêu cầu đối với phanh máy trục
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.2

	11.2
	Các loại phanh trục tải
	
	

	11.3
	Xác định mô men phanh theo quy phạm an toàn
	
	4.1.6, 4.2.1

	11.4
	Lý thuyết về phanh má
	
	

	11.5
	Các điều kiện thiết kế phanh hợp lý
	
	

	11.6
	Tính toán phanh bằng đồ giải
	
	

	11.7
	Tính toán mô men phanh bằng giải tích
	
	



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
	   - Giảng dạy kết hợp với video, internet, thiết bị trục tải trong phòng thí nghiệm Bộ môn.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
* Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
	- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
	- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
	- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
	- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.	

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Cách đánh giá: Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo bảng phân công làm việc theo nhóm
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết  30 phút
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết 60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
	
60%



9.2 Cách tính điểm
			    - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
		- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
- [1] Trần Doãn Trường,  Vũ Thế sự. Trục tải mỏ - nhà xuất bản Giao thông Vận Tải, năm 2000
- [2] Võ Quang Phiên. Máy nâng  - NXB Giao thông vận tải, năm 2001
- [3] Руднйчные подъемные машины - Герман .А.П  Шлярский. Ф.Н - Москва  Недра. 1987
- [4]  Nguyễn Văn Kháng, Nguyễn Văn Xô, Máy nâng - NXB Giao thông vận tải, năm 2017.
11. Hướng dẫn tự học học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-4

	Chương 1: Nguyên lý làm việc và phân loại trục tải
1.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc của trục tải
1.2 Phân loại trục tải
Chương 2: Thùng trục
2.1 Công dụng và phân loại thùng trục
2.2 Các loại thùng trục
2.3 Giá đỡ thùng 
2.4 Thiết bị chất tải cho thùng skip
Chương 3: Cáp trục
3.1 Công dụng, kết cấu và phân loại cáp trục
3.2 Tính chọn cáp trục
3.3 Bảo quản, kiểm tra và thử cáp trục tải
	
22
	0
	0

	+ Nghiên cứu nội dung chương 1,2,3 trong tài liệu [1], tham khảo thêm trong tài liệu [2]
+ Nội dung chương 3 tham khảo thêm trong tài liệu [3]

	5-6
	Chương 4: Tang máy trục
4.1 Khái niệm, phân loại và các yêu cầu đối với tang máy trục
4.2 Tang trụ
4.3 Tang ma sát
4.4 Tang có bán kính thay đổi
Chương 5: Vị trí máy trục đối với giếng mỏ
5.1 Tháp giếng
5.2 Xác định khoảng cách máy trục với giếng mỏ
5.3 Góc nghiêng của cáp trên tang
	12
	
	
	+ Nghiên cứu nội dung chương 4, 5 trong tài liệu [1], tham khảo thêm trong tài liệu [2]

	7-9
	Chương 6: Động học trục tải tang bán kính không thay đổi
6.1 Khối lượng hàng hợp lý cho một lần trục
6.2 Biểu đồ tốc độ của trục tải thùng trụ
6.3 Biểu đồ tốc độ trục tải thùng cũi thường
6.4 Biểu đồ tốc độ của trục tải thùng cũi lật, thùng skíp
6.5 Bài tập:  Xác định thông số động học trục tải
	16
	
	
	+ Nghiên cứu nội dung chương 6 trong tài liệu [1], tham khảo thêm trong tài liệu [2]
+ Mở rộng liên hệ với các loại tang có bán kính thay đổi, tang ma sát...
+ Bài tập (theo nhóm) xác định các thông số động học trục tải tang bán kính không đổi.

	10-12
	Chương 7: Động lực học trục tải tang bán kính không đổi
7.1 Khái niệm, phương trình động lực học của trục tải tang cuốn cáp bán kính không đổi
7.2 Sự cân bằng lực cản tĩnh trên tang và xác định tổng khối lượng quy đổi. Đặc điểm động học trục tải thùng lật
7.3 Biểu đồ lực động học trục tải thùng cũi thường dẫn động bằng động cơ không đồng bộ
7.4 Động lực học trục tải một đầu thùng cũi và một đầu đối trọng
7.5 Động lực học trục tải giếng nghiêng
7.6 Động lực học khi thả tải
7.7 Các chế độ ngừng máy trục
7.8 Công tiêu hao cho một chu kỳ trục
7.9 Bài tập: Xác định phương trình và xây dựng biểu đồ động lực học trục tải
	16
	
	
	+ Nghiên cứu nội dung chương 7 trong tài liệu [1], tham khảo thêm trong tài liệu [2].
+ Mở rộng liên hệ với các loại tang có bán kính thay đổi, tang ma sát...
+ Bài tập (theo nhóm) xác định các thông số động lực học trục tải tang bán kính không đổi. Xác định phương trình và xây dựng biểu đồ động lực học trục tải. 

	13-14
	Chương 8: Xác định công suất động cơ, lượng tiêu hao điện năng và hiệu suất trục tải
8.1 Xác định công suất động cơ trục tải
8.2 Sự tiêu hao điện năng và hiệu suất máy trục
Chương 9: Đặc điểm làm việc và tính toán trục tải tang ma sát
9.1 Khái niệm
9.2 Độ tin cậy bám dính của cáp với tang
9.3 Điều kiện chống trượt cáp
	12
	
	
	+ Nghiên cứu nội dung chương 8,9 trong tài liệu [1], tham khảo thêm trong tài liệu [2].


	15-16
	Chương 10: Đặc điểm động học và động lực học trục tải tang cuốn cáp bán kính thay đổi
10.1 Hình dạng của tang cuốn cáp bán kính thay đổi
10.2 Phương trình động lực học cơ bản tang bán kính thay đổi
10.3 Động học trục tải tang bán kính thay đổi
Chương 11: Phanh trục tải
11.1 Khái niệm, kết cấu và yêu cầu đối với phanh máy trục
11.2 Các loại phanh trục tải
11.3 Xác định mô men phanh theo quy phạm an toàn
11.4 Lý thuyết về phanh má
11.5 Các điều kiện thiết kế phanh hợp lý
11.6 Tính toán phanh bằng đồ giải
11.7 Tính toán mô men phanh bằng giải tích
	12
	
	
	+ Nghiên cứu nội dung chương 10 trong tài liệu [1], tham khảo thêm trong tài liệu [2].
+ Nghiên cứu nội dung chương 11 trong tài liệu [1], tham khảo thêm trong tài liệu [2], [3]
+ Ôn tập chuẩn bị thi kết thúc học phần.






	
	Hà nội, ngày    tháng    năm 2018

	TRƯỞNG KHOA



TS. Khổng Cao Phong

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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